
だい20か　かちく1

第20課　家畜1

Gia súc 1

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 養豚 ようとん Nuôi lợn

2 養鶏 ようけい Nuôi gà

3 酪農 らくのう Chăn nuôi lấy sữa

4 家畜 かちく Gia súc

5 豚 ぶた Lợn

6 鶏 にわとり Gà

7 牛 うし Bò

乳牛（にゅうぎゅう）: Là loại bò

nuôi ở trang trại chăn nuôi lấy sữa.

Bò sữa

8 子豚 こぶた Lợn con

9 雛 ひな Gà con ≒ひよこ

10 子牛 こうし Bê

Ví dụ câu
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11 肉豚 にくぶた Lợn thịt

12 卵 たまご Trứng gà
Trứng gà gọi là “鶏卵（けいら

ん）”.

13 生乳 せいにゅう Sữa tươi

14 雄 おす Con trống, con đực Chỉ giới tính của động vật

15 雌 めす Con mái, con cái Chỉ giới tính của động vật

16 ～頭 ～とう ~ con Từ chỉ số đếm khi đếm động vật lớn. この牛舎
ぎゅうしゃ

に牛
うし

が15頭
とう

います。 Chuồng bò này có 15 con bò.

17 ～羽 ～わ ~ con Từ chỉ số đếm khi đếm chim chóc. この鶏舎
けいしゃ

に鶏
にわとり

が100羽
わ

います。 Chuồng gà này có 100 con gà.

18 獣医 じゅうい Thú y
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